
Tiết 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8
1 CC_Tuyết CC_Vỹ CC_Dũng CC_N.Phương CC_Lâm CC_Thuỷ CC_Hưng CC_Trang
2 Toán_Mai Lịch sử_Vỹ Ngữ văn_Trang CNC_N.Phương T.Anh_Lâm HÐTN,HN_Thuỷ T.Anh_Trà HÐTN,HN_Dũng
3 Toán_Mai Hoá học_Tuy ết Ngữ văn_Trang Tin học_Hưng T.Anh_Lâm Vật lí_Thuỷ T.Anh_Trà Lịc h sử_Vỹ
4 T.Anh_Trà T.Anh_Lâm Toán_Dũng Tin học_Hưng Vật lí_Thuỷ CNC_N.Phương Toán_Thái Ngữ văn_Trang
5 Hoá học_Tuy ết T.Anh_Lâm Toán_Dũng T.Anh_Trà Vật lí_Thuỷ Lịch sử_Vỹ Toán_Thái Ngữ văn_Trang
1 Ngữ văn_Thuỳ HÐTN,HN_Hằng Tin học_Toà n Ngữ văn_Ngọc Toán_Khiêm T.Anh_Lâm Lịch sử_Ga Ðịa lí_Thảo
2 Ngữ văn_Thuỳ HÐTN,HN_Hằng Tin học_Toà n Ngữ văn_Ngọc Toán_Khiêm Toán_Dũng Lịch sử_Ga Ngữ văn_Trang
3 HÐTN,HN_Hằng Ðịa lí_Thảo Vật lí_Xuân Lịch sử_Tứ Ngữ văn_Ngọc Toán_Dũng Ngữ văn_Thuỳ Ngữ văn_Trang
4 Lịch sử_Ga Toán_Khiêm Lịch sử_Tứ Vật lí_Huyền Ngữ văn_Ngọc Ngữ văn_Trang Ngữ văn_Thuỳ Toán_Dũng
5 Lịch sử_Ga Toán_Khiêm Lịch sử_Tứ HÐTN,HN_Huyền Ðịa lí_Thả o Ngữ văn_Trang HÐTN,HN_Xuân Toán_Dũng
1 HÐTN,HN_Hằng CNN_Vân Ðịa lí_Duyên Toán_Thái T.Anh_Lâm Toán_Dũng Vật lí_Huyền CNC_N.Phương
2 HÐTN,HN_Hằng CNN_Vân HÐTN,HN_Huyền Toán_Thái CNC_Bích Toán_Dũng Ðịa lí_Duyên CNC_N.Phương
3 Toán_Mai HÐTN,HN_Hằng T.Anh_Lâm HÐTN,HN_Huyền CNC_Bích CNC_N.Phương Ðịa lí_Duyên Toán_Dũng
4 Toán_Mai Sinh học_Vân CNC_Bích Ðịa lí_Duyên HÐTN,HN_Huyền T.Anh_Lâm Toán_Thái Toán_Dũng
5 Ðịa lí_Duyên Sinh học_Vân CNC_Bích CNC_N.Phương HÐTN,HN_Huyền T.Anh_Lâm Toán_Thái HÐTN,HN_Dũng
1 Vật lí_Xuân Ngữ văn_Thuỳ T.Anh_Lâm Toán_Thái Tin học_Toàn Tin học_Hưng Vật lí_Huyền -x-
2 Vật lí_Xuân Ngữ văn_Thuỳ T.Anh_Lâm Toán_Thái Tin học_Toàn Tin học_Hưng Vật lí_Huyền -x-
3 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
1 Vật lí_Xuân Toán_Khiêm Ðịa lí_Duyên T.Anh_Trà Ngữ văn_Ngọc Ðịa lí_Thảo Ngữ văn_Thuỳ Vật lí_Thuỷ
2 Ðịa lí_Duyên Toán_Khiêm Vật lí_Xuân T.Anh_Trà Ngữ văn_Ngọc Ðịa lí_Thảo Ngữ văn_Thuỳ Tin học_Hưng
3 Ngữ văn_Thuỳ Ðịa lí_Thảo Vật lí_Xuân Ðịa lí_Duyên Toán_Khiêm Vật lí_Thuỷ T.Anh_Trà Tin học_Hưng
4 T.Anh_Trà Ngữ văn_Thuỳ HÐTN,HN_Huyền Ngữ văn_Ngọc Toán_Khiêm Vật lí_Thuỷ HÐTN,HN_Xuân Ðịa lí_Thảo
5 T.Anh_Trà Ngữ văn_Thuỳ HÐTN,HN_Huyền Ngữ văn_Ngọc Ðịa lí_Thảo HÐTN,HN_Thuỷ HÐTN,HN_Xuân -x-
1 Hoá học_Tuy ết T.Anh_Lâm Toán_Dũng HÐTN,HN_Huyền Lịch sử_Tứ Ngữ văn_Trang Tin học_Hưng Vật lí_Thuỷ
2 Hoá học_Tuy ết Lịch sử_Vỹ Toán_Dũng Vật lí_Huyền Lịch sử_Tứ Ngữ văn_Trang Tin học_Hưng Vật lí_Thuỷ
3 Tin học_Hưng Hoá học_Tuy ết Ngữ văn_Trang Vật lí_Huyền Vật lí_Thuỷ Lịch sử_Vỹ CNC_N.Phương HÐTN,HN_Dũng
4 Tin học_Hưng Hoá học_Tuy ết Ngữ văn_Trang Lịch sử_Tứ HÐTN,HN_Huyền HÐTN,HN_Thuỷ CNC_N.Phương Lịch sử_Vỹ
5 SHL_Tuyết SHL_Vỹ SHL_Dũng SHL_N.Phương SHL_Lâm SHL_Thuỷ SHL_Hưng SHL_Trang
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(Trụ sở chính - Đức Phổ)
Tiết 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 10A1 10A2 10A3 10A4

1 Toán_Ân HÐTN,HN_Vi HÐTN,HN_Hằng T.Anh_Huệ HÐTN,HN_Tứ HÐTN,HN_Xuân Toán_Hà Ngữ văn_Chung HÐTN,HN_L.Phương
2 Toán_Ân Ðịa lí_Thảo T.Anh_Lâm Toán_Thái Hoá học_Hằng Vật lí_Xuân Toán_Hà Ngữ văn_Chung Sinh học_L.Phương
3 Ngữ văn_Thuỳ Toán_Ân T.Anh_Lâm Toán_Thái Hoá học_Hằng Ngữ văn_ Vi HÐTN,HN_Xuân CNN_L.Phương Ngữ văn_Chung
4 Ngữ văn_Thuỳ Toán_Ân Ðịa lí_Thảo HÐTN,HN_Hằng T.Anh_Huệ Ngữ văn_ Vi Vật lí_Huyền HÐTN,HN_L.Phương Ngữ văn_Chung
5 CC_Thuỳ CC_Thảo CC_Hằng CC_Vi CC_Thái CC_Xuân CC_Huyền CC_Chung CC_L.Phương
1 CNC_N.Phương Ngữ văn_Chung Ðịa lí_Thảo T.Anh_Huệ Vật lí_Thuỷ Ðịa lí _Trường CNC_Bích Lịch sử_Vỹ HÐTN,HN_L.Phương
2 Vật lí_Thuỷ Ngữ văn_Chung Toán_Ân T.Anh_Huệ CNC_N.Phương Ðịa lí _Trường CNC_Bích Tin học_Hợp Lịch sử_Vỹ
3 Tin học_Hưng T.Anh _Trí Toán_Ân Ðịa lí_Thảo CNC_N.Phương CNC_Bích T.Anh _Trí Tin học_Hợp CNN_L.Phương
4 Tin học_Hưng T.Anh _Trí Ngữ văn_Chung Ðịa lí_Thảo T.Anh_Huệ CNC_Bích Ðịa lí _Trường T.Anh _Trí Tin học_Hợp
5 HÐTN,HN_Ân CNC_N.Phương Ngữ văn_Chung CNN_L.Phương T.Anh_Huệ Lịch sử_Vỹ Ðịa lí _Trường T.Anh _Trí Tin học_Hợp
1 HÐTN,HN_Ân HÐTN,HN_Vi HÐTN,HN_Hằng Lịch sử_Ga Toán_Thái T.Anh_Huệ Ðịa lí _Trường Ngữ văn_Chung Toán_Tuấn
2 T.Anh _Trí Toán_Ân Sinh học_Vân Lịch sử_Ga Toán_Thái Ngữ văn_ Vi Tin học_Toàn Ngữ văn_Chung Toán_Tuấn
3 T.Anh _Trí Toán_Ân Sinh học_Vân HÐTN,HN_Hằng Lịch sử_Khánh Ngữ văn_ Vi Tin học_Toàn Toán_Tuấn Ðịa lí _Trường
4 Toán_Ân Ngữ văn_Chung Lịch sử_Khánh Sinh học_Vân HÐTN,HN_Tứ Tin học_Toàn T.Anh_Huệ Toán_Tuấn T.Anh _Trí
5 Toán_Ân Ngữ văn_Chung Hoá học_Hằng Sinh học_Vân HÐTN,HN_Tứ Tin học_Toàn T.Anh_Huệ Ðịa lí _Trường T.Anh _Trí
1 T.Anh _Trí CNC_N.Phương Hoá học_Hằng CNN_L.Phương Tin học_Hưng Vật lí_Xuân Ngữ văn_Trang Ðịa lí _Trường Toán_Tuấn
2 CNC_N.Phương T.Anh _Trí CNN_L.Phương HÐTN,HN_Hằng Tin học_Hưng HÐTN,HN_Xuân Ngữ văn_Trang Ðịa lí _Trường Toán_Tuấn
3 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
1 Ðịa lí_Thảo Vật lí_Thuỷ Lịch sử_Khánh Tin học_Hưng Ngữ văn_ Vi Toán_Hà T.Anh_Huệ Lịch sử_Vỹ CNN_L.Phương
2 Ðịa lí_Thảo Vật lí_Thuỷ Lịch sử_Khánh Tin học_Hưng Ngữ văn_ Vi Toán_Hà Ngữ văn_Trang Toán_Tuấn HÐTN,HN_L.Phương
3 HÐTN,HN_Ân HÐTN,HN_Vi CNN_L.Phương Ðịa lí_Thảo Vật lí_Thuỷ Ðịa lí _Trường Ngữ văn_Trang Toán_Tuấn Lịch sử_Vỹ
4 Vật lí_Thuỷ Tin học_Hưng Toán_Ân Ngữ văn_ Vi Lịch sử_Khánh T.Anh_Huệ Toán_Hà Sinh học_L.Phương Ðịa lí _Trường
5 Lịch sử_Vỹ Tin học_Hưng Toán_Ân Ngữ văn_ Vi Lịch sử_Khánh T.Anh_Huệ Toán_Hà HÐTN,HN_L.Phương Ðịa lí _Trường
1 Ðịa lí_Thảo T.Anh _Trí T.Anh_Lâm Ngữ văn_ Vi Toán_Thái Toán_Hà Lịch sử_Vỹ Sinh học_L.Phương Ngữ văn_Chung
2 Ngữ văn_Thuỳ Lịch sử_Vỹ HÐTN,HN_Hằng Ngữ văn_ Vi Toán_Thái Toán_Hà HÐTN,HN_Xuân HÐTN,HN_L.Phương Ngữ văn_Chung
3 Ngữ văn_Thuỳ Ðịa lí_Thảo Ngữ văn_Chung Toán_Thái Ngữ văn_ Vi Lịch sử_Vỹ HÐTN,HN_Xuân T.Anh _Trí Sinh học_L.Phương
4 Lịch sử_Vỹ Ðịa lí_Thảo Ngữ văn_Chung Toán_Thái Ngữ văn_ Vi HÐTN,HN_Xuân Vật lí_Huyền CNN_L.Phương T.Anh _Trí
5 SHL_Thuỳ SHL_Thảo SHL_Hằng SHL_Vi SHL_Thái SHL_Xuân SHL_Huyền SHL_Chung SHL_L.Phương
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